
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 25 đường Ngô Trang , Phường Trần Phú, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

07/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG THIẾT BỊ THÀNH AN 

2400892767

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: Trồng cây dược liệu 

0128

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm đặc biệt, 
sản xuất mật ong 

1079

3. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
Chi tiết: Sản xuất các loại đồ uống có cồn (rượu, bia), hạ độ 
cồn y tế và không cồn, nước cất, nước tinh khiết đóng bình, 
đóng chai (không bao gồm kinh doanh quán bar)

1101

4. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất các loại chất tẩy rửa phục vụ nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu

2023

5. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất, gia công, sơ chế thuốc, hóa dược và dược 
liệu

2100

6. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

7. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất băng gạc, đồ chén lót, chỉ sinh học, đồ băng 
bó, thanh đè lưỡi gỗ, khẩu trang y tế, trang thiết bị, dụng cụ, 
vật tư tiêu hao dùng trong y tế. 

3290

8. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt, bảo dưỡng máy móc y tế, 
trang thiết bị y tế

3312

9. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG 
THIẾT BỊ THÀNH AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914123882
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Sửa chữa thiết bị khác 3319

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

13. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh rượu 

4633

14. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược 
liệu, tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản 
phẩm dinh dưỡng, sản phẩm sinh học, thực phẩm chức năng, 
hóa chất (trừ loại nhà nước cấm), vắc sin sinh phẩm y tế, hóa 
chất huyết thanh mẫu, mua bán văn phòng phẩm, đồ gỗ 

4649

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ dụng cụ y tế, vật tư y tế tiêu hao, 
trang thiết bị y tế, mua bán đồ dùng, thiết bị dạy và học, vật tư, 
thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị văn phòng

4659(Chính)

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dược liệu, Hóa chất xét nghiệm, hóa chất 
sát khuẩn, hóa chất trong chuyên khoa răng 

4669

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thành phẩm tân dược, nguyên liệu, dược liệu, 
tinh dầu, hương liệu, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh, sản phẩm 
dinh dưỡng, sản phẩm sinh học, thực phẩm chức năng, hóa 
chất (trừ loại nhà nước cấm), vắc sin sinh phẩm y tế, hóa chất 
huyết thanh mẫu. 

4772

18. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ 

4773

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

20. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

21. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê máy móc y tế, trang thiết bị y tế

7730

22. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chăm sóc sức khỏe  

8699

23. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN 
MẠNH TÀI  

Thôn Đức Liễn , Xã 
Hồng Thái, Huyện 
Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.800.000.000 60,000 121656160

2NGUYỄN 
THẾ KIÊN 

Thôn Dưới , Xã Cảnh 
Thụy, Huyện Yên 
Dũng, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

1.200.000.000 40,000 121322735

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121656160
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Đức Liễn , Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Đức Liễn , Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN MẠNH TÀI  Nam

09/09/1988 Kinh Việt Nam

07/06/2019 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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